
STT Dãy MSSV Họ tên sinh viên Ngày sinh Phái Mã lớp Ngành/Chuyên ngành Ghi chú

1 B1401018 Nguyễn Tiến Vinh 07/01/1996 Nam Ts1413t1 Nuôi trồng thủy sản CTTT Thủ khoa

2 B1501478 Cao Thị Thúy Duy 05/09/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản Thủ khoa

3 B1505137 Nguyễn Lê Như Ý 12/12/1997 Nữ TS1676A2 Bệnh học thủy sản Thủ khoa

4 B1505147 Nguyễn Thành Đạt 21/09/1997 Nam TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Thủ khoa

5 B1511067 Phạm Thị Huyền 07/05/1997 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản Thủ khoa

6 B1411954 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 28/3/1996 Nữ Ts1413t1 Nuôi trồng thủy sản CTTT Giấy khen

7 B1405767 Trần Thị Minh Lý 20/04/1996 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT Giấy khen

8 B1501532 Trần Minh Nhựt 20/12/1997 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

9 B1501473 Nguyễn Thị Chúc 24/03/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

10 B1501437 Lê Minh Thông 25/01/1997 Nam Ts1513A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

11 B1501456 Lâm Thị Cẩm Tú 28/04/1997 Nữ Ts1513A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

12 B1501458 Lê Thị Út 16/07/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

13 B1501515 Trần Nguyễn Yến Ly 22/02/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

14 B1501569 Nguyễn Thị Thanh Tiền 20/08/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

15 B1501387 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/02/1996 Nữ Ts1513 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

16 B1501463 Dương Thanh Xuân 03/06/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

17 B1501418 Võ Trần Như Quỳnh 12/07/1997 Nữ TS1315A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

18 B1501459 Nguyễn Văn Vạn 29/07/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

19 B1501433 Phan Thị Mai Thi 26/08/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

20 B1501347 Trần Kim Cẩm 30/01/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

21 B1501381 Nguyễn Trọng Khem 03/08/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

22 B1501388 Nguyễn Thị Thão Linh 16/09/2019 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản Giấy khen

23 B1505112 Nguyễn Thị Huyền My 31/12/1997 Nữ TS1576A2 Bệnh học thủy sản Giấy khen

24 B1505113 Trần Kiều Mỹ 24/11/1997 Nữ TS1576A2 Bệnh học thủy sản Giấy khen

25 B1505106 Nguyễn Hoàng Kha 24/1/1997 Nam 1576A2 Bệnh học thủy sản Giấy khen

26 B1505143 Nguyễn Thành Công 23/08/1997 Nam TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

27 B1505191 Nguyễn Thị Kiều Tiên 01/06/1997 Nữ Ts1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

28 B1505154 Dương Thị Thuý Hằng 26/02/1996 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

29 B1505230 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 03/05/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

30 B1505144 Lương Ngọc Tiểu Don 23/07/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

31 B1505163 Trà Thị Lẹ 3/3/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

32 B1505173 Nguyễn Ngô Ngân Ngọc 04/12/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

33 B1505199 Nguyễn Thị Kim Tuyến 21/12/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

34 B1505152 Nguyễn Thị Tú Hảo 10/10/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

35 b1505142 Huỳnh Thị Bảo Châu 24/04/1997 Nữ Ts1582a1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

36 b1505229 Nguyễn Thị Thảo Linh 18/04/1996 Nữ ts1582a2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen
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37 B1505138 Nguyễn Thị Thúy An 22/09/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

38 B1505205 Nguyễn Tuấn Cảnh 20/03/1996 Nam TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

39 B1505259 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 15/05/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

40 B1505242 Trần Thị Ngọc Như 22/08/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

41 B1505241 Phạm Thị Ngọc Như 13/06/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

42 B1505186 Trần Thị Minh Thơ 14/04/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

43 B1505141 Huỳnh Thị Tú Cầm 15/04/1997 Nữ 1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

44 B1505187 Ngô hoài thu 9/7/1997 Nữ Ts1582a1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

45 B1505177 Tăng Huỳnh Như 09/02/1997 Nữ Ts1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

46 B1505263 Võ Huyền Phương Trúc 05/08/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

47 B1505192 Trần Thị Cẩm Tiên 8/4/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

48 b1505244 Nguyễn Văn Phố 25/05/1997 Nam TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

49 B1505164 Đặng Thị Thuỳ Linh 21/12/1997 Nữ 1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

50 B1505194 Nguyễn Trần Huyền Trang 19/11/1996 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

51 B1505221 Nguyễn Thu Hoàng 08/11/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

52 B1505239 Đinh Thị Ý Nhi 22/11/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

53 B1505150 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 14/01/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

54 B1505182 Lê Minh Sang 09/02/1997 Nam TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

55 B1505153 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 21/12/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

56 B1505189 Nguyễn Thị Anh Thư 05/08/1997 Nữ Ts1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

57 B1505157 Nguyễn Thị Thúy Hòa 24/9/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

58 B1505204 Nguyễn Thị Cẩm Bình 25/06/1996 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

59 B1505245 Đường Thị Hồng Phúc 12/08/1995 Nam TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản Giấy khen

60 B1508032 Đặng kim phụng 08/12/1997 Nữ Ts15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản Giấy khen

61 B1508002 Trần Thị Anh Đào 13/09/1997 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản Giấy khen

62 B1508016 Quách Thị Kiều Loan 05/02/1996 Nữ 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản Giấy khen

63 B1508054 Lê Thị Như Ý 07/03/1997 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản Giấy khen

64 B1400472 Lý Thị Thanh Vân 16/06/1995 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

65 B1402388 Diệp Thị Minh Phương 15/06/1996 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

66 B1403986 CÔ HÀ HẢI ĐĂNG 10/02/1996 Nam 1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

67 B1404506 Huỳnh Thị Thuỳ Trang 14/02/1996 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

68 B1404887 Nguyễn Minh Tú 11/2/1996 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

69 B1406210 Phạm Thị Minh Trang 12/09/1996 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

70 B1408545 Nguyễn Phạm Nhật Tân 11/07/1996 Nam TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

71 B1409190 Đào Thị Ngọc Linh 26/10/1996 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

72 B1409229 Dương Nguyễn Mai Anh 3/11/2019 Nữ Ts1413t1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

73 B1409239 Nguyễn Tiến Duy 08/11/1996 Nam TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

74 B1409242 Trần Tấn Đạt 05/04/1996 Nam TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

75 B1409265 ÔNG NGUYỄN QUYỀN KỲ 25/08/1996 Nam T1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

76 B1409267 Hồ Thị Thuý Linh 01/01/1996 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

77 B1409287 Đoàn Minh Nhựt 23/04/1996 Nam TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT
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78 B1409390 NHAN THIỆN NAM 07/04/1996 Nam TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

79 B1411790 Nguyễn Thị Xuân Anh 19/03/1996 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

80 B1412120 Nguyễn Thanh Tùng 08/09/1996 Nam TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

81 B1412755 Trần Văn Đình 23/02/1996 Nam TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

82 B1412832 Trần Thị Ngọc Ngân 05/09/1996 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

83 B1412887 Bùi Quang Tấn 18/08/1997 Nam TS1413 Nuôi trồng thủy sản CTTT

84 B1412907 Nguyễn Lương Anh Thư 20/10/1995 Nữ TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

85 b1412942 Lê Thanh Tú 12/12/1994 Nam TS1413T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

86 B1310962 Trịnh Hoài Nam 15/12/1995 Nam TS1313T1 Nuôi trồng thủy sản CTTT

87 B1500660 HỒ MỸ CHÂN 01/02/1996 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

88 B1500661 Huỳnh Quốc Cường 29/01/96 Nam 1513A2 Nuôi trồng thủy sản

89 b1500662 hà nguyễn tuyết hoa 1/1/1996 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

90 B1500663 Hữu Minh Hợi 22/12/1995 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

91 B1500664 Nguyễn Thị Sáu Hua 16/09/1996 Nữ Ts1513A1 Nuôi trồng thủy sản

92 B1500669 Danh Thành Tiến 21/12/1996 Nam 1513A2 Nuôi trồng thủy sản

93 B1500670 Lê Thị Thùy Trang 20/11/1996 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

94 B1501342 Nguyễn Thị Thúy An 11/5/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

95 B1501344 Lê Thị Mỹ Anh 15/05/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

96 B1501345 Trần Thị Quỳnh Anh 25/09/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

97 B1501349 Thái Quang Châu 01/07/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

98 b1501350 Huỳnh Hửu Chí 06/03/1997 Nam Ts1513a1 Nuôi trồng thủy sản

99 B1501352 Phạm Phú Cường 10/08/1993 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

100 B1501353 Bùi Công Danh 30/6/1997 Nam 1513A1 Nuôi trồng thủy sản

101 B1501373 Trần Thị Diễm Hằng 20/07/1997 Nữ 1513a1 Nuôi trồng thủy sản

102 B1501376 Bùi Thị Thúy Huyên 01/01/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

103 B1501380 Trần Vủ Khanh 07/02/1997 Nam 1513A1 Nuôi trồng thủy sản

104 B1501386 Chung Gia Lập 25/02/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

105 B1501389 Trần Duy Linh 10/10/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

106 B1501393 Trần Công Minh 21/02/1997 Nam ts1513a1 Nuôi trồng thủy sản

107 B1501397 Đỗ Thị Tuyết Ngân 06/05/1997 Nữ Ts1513A1 Nuôi trồng thủy sản

108 B1501410 Nguyễn Văn Nỉ 08/11/1996 Nam Ts1513A1 Nuôi trồng thủy sản

109 B1501416 Nguyễn Minh Quang 01/12/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

110 B1501420 Mai Tiến Sĩ 03/02/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

111 B1501421 Nguyễn Ngọc Sơn 04/12/1997 Nam TS1512A1 Nuôi trồng thủy sản

112 B1501424 Dương Hoàng Tân 10/10/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

113 B1501426 Nguyễn Quốc Thái 18/12/1996 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

114 B1501428 Huỳnh Phương Thảo 12/07/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

115 B1501430 Nguyễn Chí Thẳng 08/09/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

116 B1501438 Nguyễn Hoàng Thơ 25/09/1997 Nữ Ts1513A1 Nuôi trồng thủy sản

117 B1501439 Võ Minh Thuỳ 28/12/1996 Nữ 1513a1 Nuôi trồng thủy sản

118 B1501442 Trần Anh Thư 03/01/1997 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản
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119 B1501444 Đoàn Thị Cẩm Tiên 06/03/2019 Nữ TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

120 B1501450 Phạm Hoàng Huyền Trân 05/08/1997 Nữ Ts1513A1 Nuôi trồng thủy sản

121 B1501452 Nguyễn Minh Trí 12/06/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

122 B1501455 Nguyễn Văn Tuyên 19/07/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

123 B1501466 Lâm Huệ Anh 06/10/1996 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

124 B1501468 Trần Thị Lam Anh 24/05/1996 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

125 B1501469 Nguyễn Thị Diệu Ái 02/02/1997 Nữ Ts1513A2 Nuôi trồng thủy sản

126 b1501471 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 16/11/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

127 B1501472 Nguyễn Thị Mỹ Chi 16/09/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

128 B1501479 Lê Thanh Duy 06/03/1997 Nam Ts1513a2 Nuôi trồng thủy sản

129 B1501480 Lê Nhựt Duy 01/01/1995 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

130 B1501483 Hồ Thế Dương 04/08/1997 Nam 1513a2 Nuôi trồng thủy sản

131 B1501487 Nguyễn Minh Đẳng 16/02/1997 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

132 B1501488 Trịnh Tái Đỉnh 19/08/1997 Nam Ts1513a2 Nuôi trồng thủy sản

133 B1501491 Thị Út Giàu 28/10/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

134 B1501492 Nhữ Hồng Hão 29/09/1997 Nữ TS1513 A2 K41 Nuôi trồng thủy sản

135 B1501498 Lê Ngọc Huy 23/03/1997 Nam Ts1513a2 Nuôi trồng thủy sản

136 B1501505 ĐỖ KIỀU KHEN 30/9/1996 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

137 B1501508 Huỳnh Hoàng Lam 16/05/1996 Nam 1513A2 Nuôi trồng thủy sản

138 B1501517 Trần Kiều Mơ 21/02/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

139 B1501521 Nguyễn Trọng Nghĩa 03/06/1996 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

140 B1501522 Nguyễn Yến Ngọc 08/06/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

141 B1501526 Trần Ngọc Hoài Nhân 05/11/1997 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

142 B1501530 Hà Thị Quỳnh Như 5/9/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

143 B1501534 Kim Hồng Phi 18/05/1997 Nam 1513A2 Nuôi trồng thủy sản

144 B1501548 Trần Minh Tấn 6/4/1997 Nam 1513A2 Nuôi trồng thủy sản

145 B1501549 Võ Quốc Thanh 20/10/1997 Nam TS1513a2 Nuôi trồng thủy sản

146 B1501555 Nguyễn Thị Vân Thi 04/09/1996 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

147 b1501558 Nguyễn Thị Tho 10/01/1997 Nữ ts1513A2 Nuôi trồng thủy sản

148 B1501561 Nguyễn Thị Như Thúy 02/08/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

149 B1501570 Nguyễn Như Trung Tính 15/03/1997 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

150 B1501573 Phùng Thị Trân 08/09/1996 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

151 B1501575 Trần Võ Phương Trinh 23/02/1997 Nữ Ts1513a2 Nuôi trồng thủy sản

152 B1501576 Trần Thị Thanh Trúc 26/10/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

153 B1501577 Nguyễn Văn Tuấn 12/12/1997 Nam Ts1513A2 Nuôi trồng thủy sản

154 B1501579 Thái Hồng Thanh Tuyền 30/11/1997 Nữ TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

155 B1501580 Trịnh Phương Tùng 05/01/1997 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

156 B1501584 Phan Phúc Vinh 02/10/1997 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

157 B1501586 Lê Thúy Vy 08/12/2019 Nữ Ts1513A2 Nuôi trồng thủy sản

158 B1501593 TRẦN CÔNG MINH 21/02/1997 Nam TS1513A1 Nuôi trồng thủy sản

159 B1510059 Võ Trường Giang 01/01/1995 Nam HG1513A1 Nuôi trồng thủy sản
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160 B1510110 Nguyễn thị kim ngân 10/03/1997 Nữ HG1513A1 Nuôi trồng thủy sản

161 B1510125 Thái Thị Cẩm Thi 22/01/1997 Nữ HG1513A1 Nuôi trồng thủy sản

162 C1500247 Nguyễn Quốc Cường 29/07/1990 Nam TS1513A2 Nuôi trồng thủy sản

163 C1600119 Nguyễn Trường Kha 07/10/1995 Nam TS1613A1 Nuôi trồng thủy sản

164 B1409466 Huỳnh thị hiền 10/07/1994 Nữ TS1476A1 Bệnh học thủy sản

165 B1409468 Huỳnh lê nguyên khang 28/11/1996 Nam 1476A1 Bệnh học thủy sản

166 B1409504 Tống Quốc Tuấn 18/05/1996 Nam TS1476A1 Bệnh học thủy sản

167 B1409514 Nguyễn Hồ Hoàng Hảo 08/11/1996 Nam TS1476A2 Bệnh học thủy sản

168 B1409536 VÕ Thị Ngọc Rấm 03/01/1996 Nữ Ts1476a2 Bệnh học thủy sản

169 B1409540 Trần thanh tân 4/3/1996 Nam Ts1476a2 Bệnh học thủy sản

170 b1409545 Lê Thị Kim Thoa 19/09/1995 Nữ TS1476A2 Bệnh học thủy sản

171 B1505058 Ngô Hồng Ánh 1/10/1997 Nữ TS1576A1 Bệnh học thủy sản

172 B1505060 Võ Thị Hồng Dàng 28/03/1997 Nữ Ts1576A1 Bệnh học thủy sản

173 B1505062 Phạm Cẩm Giang 29/11/1997 Nữ 1576A1 Bệnh học thủy sản

174 B1505064 Lê Thanh Huy 13/01/1997 Nam TS1576A1 Bệnh học thủy sản

175 B1505065 Phan Hoàng Hưng 15/7/1997 Nam TS1576A1 Bệnh học thủy sản

176 b1505070 Bùi Công Minh 27/10/1996 Nam TS1576A1 Bệnh học thủy sản

177 B1505071 Lê Cẩm Mừng 1997 Nữ TS1576A1 Bệnh học thủy sản

178 B1505072 Nguyễn Thị Hải My 18/05/1997 Nữ TS1576A1 Bệnh học thủy sản

179 B1505073 Mai Thị Thu Ngân 05/02/1997 Nữ TS1576A1 Bệnh học thủy sản

180 b1505074 trần lê trọng nghĩa 29/1/1997 Nam 1576a1 Bệnh học thủy sản

181 B1505076 Dương Thanh Nhã 12/04/1997 Nam TS1576A1 Bệnh học thủy sản

182 B1505077 Hà Thị Tuyết Nhi 06/11/1997 Nữ TS1576A1 Bệnh học thủy sản

183 B1505078 Nguyễn Thị Nhung 11/02/1997 Nữ 1576a1 Bệnh học thủy sản

184 B1505079 Mai Thị Ý Như 10/7/1997 Nữ Ts1576A1 Bệnh học thủy sản

185 B1505080 Dương Phến 15/10/1994 Nam TS1576A1 Bệnh học thủy sản

186 B1505081 Bùi Văn Phiên 20/10/1995 Nam TS1576A1 Bệnh học thủy sản

187 B1505082 Lê Hoàng Phúc 19/05/1997 Nam TS1576A1 Bệnh học thủy sản

188 B1505084 Cao Ngọc Phương Quyên 19/05/1997 Nữ TS1576A1 Bệnh học thủy sản

189 B1505086 Mạch Minh Tâm 28/10/1997 Nam TS1576A1 Bệnh học thủy sản

190 B1505089 Trần Thị Anh Thư 12/07/1995 Nữ TS1576A1 Bệnh học thủy sản

191 B1505092 Lưu Hằng Sơn Trúc 09/12/1997 Nữ TS1576A1 Bệnh học thủy sản

192 B1505095 Đinh Quang Vĩ 02/05/1997 Nam TS1576A1 Bệnh học thủy sản

193 B1505097 Huỳnh Vân Anh 21/10/1996 Nữ TS1576A2 Bệnh học thủy sản

194 B1505098 Nguyễn phương huỳnh anh 29/11/1997 Nữ 1576a2 Bệnh học thủy sản

195 B1505099 Đặng Nguyễn Bảo Châu 19/03/1997 Nữ 1576A2 Bệnh học thủy sản

196 B1505108 Lê Nhựt Kiều 26/03/1997 Nữ TS1576A2 Bệnh học thủy sản

197 B1505116 Quách Thị Tiểu Nguyệt 09/06/1997 Nữ TS1576A2 Bệnh học thủy sản
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198 B1505117 Nguyễn Thanh Nhân 25/02/1997 Nam 1576A2 Bệnh học thủy sản

199 B1505119 Đinh Thị Quỳnh Như 15/03/1997 Nữ TS1576A2 Bệnh học thủy sản

200 B1505121 Lê Bằng Phi 12/07/1997 Nam TS1576A2 Bệnh học thủy sản

201 B1500584 Lý Thị Yến Nhi 28/09/1996 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

202 B1500658 Trần Thị Mỹ Huyên 26/02/1996 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

203 B150502 Trần Thúy Vy 04/07/1997 Nữ TS1582a1 Công nghệ chế biến thủy sản

204 B1505139 Nguyễn Văn Bảo 15/09/1997 Nam TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

205 B1505140 Võ Chí Bền 1/6/1996 Nam TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

206 B1505146 Đỗ trùng duong 10/10/1997 Nam Ts1582a1 Công nghệ chế biến thủy sản

207 B1505148 Trần Thị Kim Đồng 01/12/1997 Nữ Ts1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

208 B1505151 Nguyễn Thị Bé Hai 09/03/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

209 B1505159 Lê Thị Ngọc Huyền 23/04/1997 Nữ Ts1582a1 Công nghệ chế biến thủy sản

210 B1505162 Ngô Tiên Kiều 26/6/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

211 B1505165 Đinh Thị Bích Loan 27/05/1997 Nữ TS1582a1 Công nghệ chế biến thủy sản

212 B1505168 Lê Kiều My 18/05/1997 Nữ TS 1582 A1 Công nghệ chế biến thủy sản

213 B1505176 Huỳnh Thị Huỳnh Như 10/12/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

214 B1505179 Nguyễn Thị Thúy Oanh 14/01/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

215 B1505180 Nguyễn Thanh Phú 11/02/1997 Nam 1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

216 B1505183 Bùi Đức Tài 09/07/1997 Nam TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

217 B1505184 Lê Đan Thanh 03/02/1997 Nữ Ts1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

218 B1505185 HUỲNH THỊ HỒNG THẮM 07/05/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

219 B1505188 Nguyễn Thị Xuân Thu 06/05/1997 Nữ Ts1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

220 b1505190 Mai Thị Cẩm Tiên 01/06/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

221 B1505193 Quách Kim Tịnh 02/03/1997 Nam TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

222 B1505195 Phạm Thị Huyền Trâm 21/10/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

223 b1505196 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 04/01/1997 Nữ TS1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

224 B1505197 Võ Huyền Trân 26/06/1996 Nữ Ts1582A1 Công nghệ chế biến thủy sản

225 B1505206 Bùi Thị Huyền Chân 18/09/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

226 B1505209 Trần Ngọc Thùy Dung 19/8/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

227 B1505210 Trần tường duy 25/10/1996 Nam Ts1582a2 Công nghệ chế biến thủy sản

228 B1505211 Lê Thị Thuỳ Dương 20/09/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

229 B1505212 Nguyễn Hoàng Đệ 01/01/1997 Nam TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

230 B1505214 Nguyễn Thị Băng Giang 01/11/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

231 B1505215 Phạm Văn Giàu 11/09/1997 Nam TS 1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

232 B1505220 Tăng Thị Ngọc Hiền 23/05/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

233 B1505222 Nguyễn Thanh Hồng 15/04/1997 Nam TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

234 b1505223 Trương Thái Huy 08/05/1997 Nam TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

235 B1505224 Võ Thị Quốc Hương 05/01/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

236 B1505227 Trần Thị Kim Lài 31/10/1997 Nữ 1583A2 Công nghệ chế biến thủy sản

237 B1505228 Văn Thị Liếu 20/04/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

238 B1505232 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 21/5/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản
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239 B1505233 Nguyễn Thị Diễm My 21/03/1997 Nữ TS1582 Công nghệ chế biến thủy sản

240 B1505238 Kim Ánh Nguyên 17/11/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

241 B1505240 Nguyễn Hoàng Nhiên 06/06/1996 Nam Ts1582a2 Công nghệ chế biến thủy sản

242 B1505243 Trương Thị Huỳnh Nương 19/02/1997 Nữ Ts1582a2 Công nghệ chế biến thủy sản

243 B1505246 Phạm Thị Diễm Phương 29/09/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

244 B1505247 Lê Thị Thảo Sương 26/09/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

245 B1505248 Hồ Thị Băng Tâm 03/11/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

246 B1505249 Nguyễn Văn Yến Thanh 04/11/1996 Nam TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

247 b1505250 Huỳnh Nguyễn Đức Thiện 25/10/1997 Nam TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

248 B1505251 Hứa Thị Cẩm Thu 09/01/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

249 B1505252 Nguyễn Cẩm Thu 18/04/1996 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

250 b1505253 Trần Thị Cẩm Thu 19/08/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

251 B1505255 NGUYỄN THỊ TIÊN 03/10/1996 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

252 B1505257 Trần Thị Mỹ Tiên 23/08/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

253 B1505258 Thạch Bảo Toàn 12/05/1997 Nam TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

254 B1505262 Ngũ Kiều Trinh 03/05/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

255 b1505264 Trần Minh Tuyến 09/05/2019 Nam Ts1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

256 B1511063 Trần Nhật Bình 22/11/1997 Nữ TS1582A2 Công nghệ chế biến thủy sản

257 B1507994 Trương Huỳnh Anh 09/11/1997 Nữ 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

258 B1507999 Nguyễn Thị Ngọc Dung 10/04/1997 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

259 B1508001 Trương Trùng Dương 13/02/1997 Nam 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

260 B1508006 Sơn Thị Ngọc Hân 15/08/1997 Nữ Ts15w5a1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

261 B1508007 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 08/03/97 Nữ Ts15w5a1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

262 B1508008 Trần Thị Mỹ Hằng 16/11/1996 Nữ 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

263 B1508009 Trần Quang Hiền 20/03/1997 Nam TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

264 B1508011 Lê Thị Mỹ Huyền 21/12/1996 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

265 B1508012 Mai Thị Ngọc Huyền 09/07/1996 Nữ TSW5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

266 B1508015 LÊ THÙY LINH 20/12/1997 Nữ TSW5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

267 B1508024 Nguyễn Huỳnh Ngọc 20/10/1997 Nữ 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

268 b1508025 Trần Ánh Ngọc 26/11/1997 Nữ 15w5a1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

269 B1508029 Võ Văn Nhịn 12/09/1996 Nam 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

270 B1508034 nguyễn thị bích phương 06/06/1997 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

271 B1508036 HuỳnhThị Thu Thảo 07/07/1997 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

272 B1508040 Trần Ngọc Anh Thư 24/08/1997 Nữ 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

273 B1508042 Phạm Thị Mỹ Trang 22/08/1997 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

274 B1508043 Trịnh Phi Trà 02/06/1997 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

275 B1508044 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11/11/1995 Nữ 15w5a1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

276 B1508046 Nguyễn Thục Trinh 08/02/1997 Nữ 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

277 B1508048 Sơn Thị Kim Tuyến 21/08/1996 Nữ TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

278 b1508049 HỒ ANH TÚ 17/10/1997 Nữ 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

279 B1508053 Huỳnh Như Ý 18/02/1997 Nữ 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản
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280 B158008 Trần Thị Mỹ Hằng 16/11/1996 Nữ 15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

281 B1411965 Ngô Quang Vinh 01/12/96 Nam TS1481a1 Kinh tế thủy sản
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